[bookmark: _Toc146465286][bookmark: _Toc151380324]Ý THỨC DÂN TỘC, khả năng tự nhận thức về sự tồn tại và khác biệt của dân tộc mình trong mối liên hệ với các dân tộc khác và từ đó định hình thái độ, hành vi trong các vấn đề liên quan. 
	Một người mang YTDT là mang quan niệm rằng có tồn tại một cộng đồng người mà mình là một thành viên trong cộng đồng đó. Do vậy, YTDT chưa hẳn cho rằng mình thuộc về sự quản lý của nhà nước nào đó, thuộc về một vùng lãnh thổ nào đó, chưa chắc đã phải gắn liền với một quốc tịch cố định. Bởi thực tế trong lịch sử, có những dân tộc không có (hoặc không còn) lãnh thổ, có những người dân chối bỏ nhà nước đang lãnh đạo dân tộc mình, và có những cá nhân sống bên ngoài lãnh thổ mà cộng đồng dân tộc mình đang sinh sống.
	YTDT là ý thức về sự khác biệt của cộng đồng dân tộc mình với các cộng đồng khác, xác định được sự trung thành của mình với cộng đồng mà mình thuộc về, là ý thức về lợi ích chung của cả cộng đồng và thể hiện ở hành vi thể hiện sự ủng hộ dân tộc căn cứ trên nghĩa vụ và quyền lợi với cộng đồng. Và quyền đối với sự vận hành cộng đồng.
	Khi dân tộc đối mặt với vấn nạn lớn như chiến tranh, thiên tai, bệnh dịch, thi đấu thể thao, giao lưu văn hóa, v.v., YTDT nổi lên rõ ràng, khiến những thành viên cảm nhận rõ những mối ràng buộc với nhau mà hằng ngày người ta có thể không nhận ra. Tuy nhiên, YTDT cũng có lúc bị kìm nén, không dám thể hiện công khai khi cá nhân hoặc nhóm người tự cảm thấy nguy hiểm nếu để lộ ra. YTDT được hình thành trong quá trình phát triển của cộng đồng người, bởi sự tự nhận thức về đường biên giới phân chia họ với cộng đồng khác, bởi giáo dục và văn hóa của cộng đồng dân tộc được truyền thừa qua các thế hệ, v.v. Về bản chất tâm lý, YTDT hình thành dựa trên niềm tin, là việc con người tự nhận mình thuộc về và giống với cộng đồng. 
	YTDT có thể phân chia ra thành một số loại như: 1) YTDT là cái có sẵn từ rất lâu đời mà không ai cần (hoặc không thể) truy tìm nguồn gốc; (Trường hợp này lại có thể được chia làm hai loại; loại thứ nhất cho rằng dân tộc đó do thế lực siêu nhiên tạo ra như Trời, Thần, Thiên Chúa, v.v., và loại thứ hai cho rằng dân tộc đó được hình thành qua sự vận động lâu dài của lịch sử phát triển mà thôi). 2) YTDT là cái được xây dựng mà không cần phải trải qua thời gian quá lâu dài, ví dụ như quan điểm của Benedict Anderson, của chủ nghĩa Marx (Sự hình thành của nước Mỹ là một trường hợp rất điển hình cho quan điểm này). 3) YTDT là cái được giới tinh hoa tạo ra và chuyển thành tâm lý, nhận thức chung của người dân. Trường hợp này dễ dẫn tới tranh luận về tính hợp lý của sự trung thành dân tộc và tính hợp pháp của nhà nước đại diện cho dân tộc đó. 
	YTDT có điểm tích cực là thúc đẩy con người có những hành vi cao thượng như nỗ lực hoạt động, hy sinh vì sự tồn tại và phát triển của một cộng đồng, dân tộc (điển hình là các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc). Nhưng mặt tiêu cực của nó cũng có thể dẫn tới phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hiếu chiến, ly khai, biệt lập, v.v. 
	Trong xã hội hiện đại YTDT đã được sử dụng trong nội dung tranh cử của một số đảng phái, hoặc để phục vụ cho các chương trình chính trị trong nước. Ở đây, YTDT có thể được sử dụng phục vụ cho cộng đồng dân tộc , hoặc bị lợi dụng để bảo vệ hay tăng cường lợi ích cho cá nhân lãnh đạo và nhóm lợi ích nào đó. YTDT cũng được sử dụng cho các chính sách đối ngoại như ý thức về những lợi ích cụ thể, lâu dài hay trước mắt mà dân tộc mình cần phải có; hoặc ý thức về sự ưu việt (hoặc thượng đẳng) của dân tộc mình hay sự bình đẳng của dân tộc mình so với các dân tộc khác. Những điều này có thể đem lại lợi ích cho các dân tộc, cộng đồng quốc tế, hoặc chỉ đem lại lợi ích cho một cộng đồng, và tồi tệ hơn, có thể là sự biện minh cho các hành vi xâm hại các cộng đồng khác bằng quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, v.v.
	Toàn cầu hóa và sự phát triển của các dòng chảy thông tin khiến nhiều quốc gia đa sắc tộc đứng trước nguy cơ phân rã, ly khai, khiến nhiều cá nhân cảm thấy không cần thiết phải trung thành với cộng đồng cụ thể bởi họ có thể sử dụng năng lực của bản thân để sống và phát triển tại rất nhiều nước trên thế giới. Do đó, các quốc gia hiện đang rất nỗ lực thúc đẩy ý thức và tình cảm về một dân tộc chung của các công dân trong và ngoài lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy đây là một bài toán mà các nhà nước rất khó có thể giải quyết, do vậy, YTDT cũng như chủ nghĩa dân tộc vẫn sẽ là trung tâm của các cuộc tranh luận khác nhau trên thế giới. 
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